
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm có đủ năng lực 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-KSBT ngày 01/12/2025 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật về việc phê duyệt danh mục gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác chuyên môn năm 2025”. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời các đơn vị tham gia 

chào giá gói thầu “Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 

2025”, cụ thể như sau:  

1. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục, có chữ ký và 

đóng dấu đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp. Báo giá có giá trị trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

3. Giá hàng hóa: Bao gồm giá hàng hoá và các loại thuế, chi phí bảo quản 

và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá vận 

chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

4. Hạn nộp báo giá: 

Trước 09h00p, ngày 04 tháng 12 năm 2025 theo các hình thức sau:  

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com 

Hoặc Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên    

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên.                         

Điện thoại liên hệ: 0989.662.145 (0969.525.000). 

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

6. Hình thức thanh toán: Thanh toán 01 lần khi nghiệm thu, xuất hóa đơn. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu:VT, KHNV (Ha). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 

mailto:tochucytdp@gmail.com


Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Thư mời số           /TM-KSBT ngày       tháng    năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 
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1 
Máy dập 

mẫu vi sinh 

- Thiết bị mới 100% . 

Chiếc 1                 

- Nguồn điện: 110-127V ~ / 220-240V ~ 

50-60Hz 

- Máy chính: 01 chiếc.  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Được làm bằng Thép không gỉ 304L, cửa 

kính. 

- Thể tích mẫu: 50 - 400 mL. 

- Tốc độ dập: 8 nhịp/ giây. 

- Thời gian dập (30 - 210 giây hoặc ∞). 

- Đóng Q-chặt chẽ: đóng chặt để không rò 

rỉ thêm từ đỉnh túi. 

- Cửa mở hoàn toàn (270 °). 

2 
Cân phân 

tích 4 số 

- Thiết bị mới 100% . 

Chiếc 1                 

- Máy chính: 01 chiếc.  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Chuẩn: tự động. 

- Khả năng cân tối đa: 220g. 

- Độ đọc: 0,1 mg 

- Độ lặp lại: 0,1 mg 
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- Độ tuyến tính: ±0,2 mg 

- Thời gian ổn định: 3 giây 

- Kích thước đĩa cân: Ø 91mm 

- Cân được trang bị đèn báo 5 mức. 

- Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tiêu điểm 

phản hồi và tiêu điểm ổn định trong quá 

trình đo. 

3 Máy hút ẩm 

Máy mới 100%. 

Chiếc 1                 

Nguồn điện: 220V ~ 50Hz 

- Máy chính: 01 chiếc.  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Máy hút ẩm công nghiệp được dùng trong 

các kho xưởng sản xuất, nhà máy, văn 

phòng lớn để hút ẩm bảo quản thiết bị vật 

tư, dây chuyền sản xuất. 

- Màn hình LED điều khiển thông minh 

bằng kỹ thuật máy vi tính. 

- Có lưới lọc, loại bỏ bụi và loại bỏ chất 

gây ô nhiễm. 

- Tự động dừng, xả đá, sử dụng cảm biến 

nhiệt độ kiểm soát việc dàn lạnh bị đóng 

băng khi máy hoạt động trong môi trường 

nhiệt độ thấp. 

- Thiết kế khung, giá đỡ bằng vỏ thép dày, 

sơn phủ tĩnh điện công nghệ mới giúp cho 
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máy vận hành cực kì êm ái. 

- Công nghệ: máy nén trục quay. 

- Công suất hút ẩm 150lít /24 giờ (ở điều 

kiện 30°C, 80%). 

- Lưu lượng: 1650 m³ /h. 

- Công suất định danh/Công suất cực đại : 

1150W/1680W. 

- Độ ồn <59dB. 

- Sử dụng R410A thân thiện với môi 

trường. 

- Xả nước liên tục qua ống dẫn nối dài. 

4 
Máy pha chế 

môi trường 

- Thiết bị mới 100%  

Chiếc 1                 

- Nguồn điện: 100-240V∼ 50-60Hz 

- Máy chính: 01 chiếc.  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Thiết bị bơm nhu động có độ chính xác 

cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar 

hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể 

tích từ 50 µL tới 99 L. Nhỏ gọn và tiện 

dụng, đi kèm với giao diện thân thiện với 

người dùng. 

- 32 chương trình có thể tùy chỉnh. 

- Làm bằng thép không gỉ 304L. 
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- Chế độ pha chế: Liên tục - Liều lượng - 

Đa liều. 

- Độ chính xác với ống Ø 3,2 mm: 9 mL: 

1,8%; 18 mL: 1%; 225 mL: 0,5%. 

- Đường kính trong của ống: 1,6 mm; 3,2 

mm; 4,8 mm; 6,4 mm; 8 mm. 

- Độ dày thành ống: 1,6 mm. 

- Tốc độ dòng chảy: 1,5mL / phút đến 1,25 

L / phút. 

- Tốc độ quay đầu bơm: 10 đến 550 vòng / 

phút. 

- Công suất: 50W. 

5 
Máy khuấy 

từ gia nhiệt  

- Máy mới 100%. 

Chiếc 1                 

- Nguồn điện: 200 – 240V, 50/60Hz 

- Môi trường:  

+ Nhiệt độ: 5 - 40oC 

+ Độ ẩm tối đa: 80% 

- Máy khuấy từ gia nhiệt: 01 máy 

- Cảm biến nhiệt độ và giá đỡ: 01 bộ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Sử dụng động cơ DC không chổi than. 

- Được trang bị màn hình LCD với độ phân 

giải cao để theo dõi các thông số. 
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- Sử dụng cảm biến nhiệt độ bên ngoài để 

đảm bảo đo lường chính xác. 

- Có tính năng bảo vệ quá nhiệt ở 420 độ 

Celsius để đảm bảo an toàn. 

- Kích thước bề mặt gia nhiệt: 140x140 

mm, được phủ lớp gốm ceramic. 

- Dung tích tối đa cho nước (H2O): 5L. 

- Dải nhiệt độ có thể cài đặt từ nhiệt độ 

phòng đến 380 độ C. 

- Dải tốc độ có thể cài đặt từ 200 đến 1500 

vòng/phút. 

- Được phân loại cấp bảo vệ IP21 để đảm 

bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

6 
Tủ đựng hóa 

chất 

- Tủ mới 100%. 

Chiếc 1                 

- Tủ đựng hóa chất có quạt hút: 01 cái 

- Tủ đựng hóa chất được làm bằng thép sơn 

tĩnh điện. 

- Tủ 2 cánh, có kính. 

- Có quạt hút xử lý khí độc bằng than hoạt 

tính. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng trong tủ đựng 

hóa chất. 

- Có gioăng cao su kín không cho khí thoát 

ra ngoài. 
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7 Lò vi sóng 

- Máy mới 100% 

Chiếc 1                 

- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Công nghệ: J-tech Inverter tiết kiệm điện 

năng. 

- Bề mặt và khoang lò bằng thép không gỉ, 

màn hình LED hiện đại. 

- Có đĩa xoay, kích thước 315mm. 

- Chế độ hẹn giờ lên đến 99:99 phút. 

- Có thể điều chỉnh 11 mức công suất với 6 

chức năng. 

- Dung tích: 32l. 

- Công suất vi sóng: 1100W 

8 

Bộ lọc hút 

chân không 3 

vị trí 

- Máy mới 100% 

Chiếc 1                 

- Nguồn điện: 110/220V, 50/60Hz 

- Máy bơm chân không: 01 cái 

- Bộ lọc 3 vị trí: 01 bộ 

- Ống dẫn truyền: 01 cái 

- Bình đựng: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 
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* Máy bơm chân không: 

- Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ mang 

theo. 

- Độ rung thấp, độ ồn thấp, tích hợp bảo vệ 

nhiệt và chống tràn 

- Công suất: 120W. 

- Tốc độ tối đa: 32 L/phút  

- Mã lực: 1/6 HP  

- Độ ồn: 45 dBA  

* Bộ lọc 3 vị trí: 

- Làm bằng thép không gỉ, có khả năng 

chống hóa chất 

- Van điều chỉnh riêng lẻ. 

- Có 3 phễu, dung tích mỗi phễu: 0,3l 

- Mỗi nhánh lọc có thể được điều khiển độc 

lập. Mỗi vị trí lọc sử dụng cho một mẫu 

riêng biệt.  

* Bình đựng: 

- Làm bằng nhựa, dung tích 1,8l. 

9 
Máy phun 

sương ULV 

- Máy mới 100% 

Chiếc 1 

                

- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

-  Máy phun sương lạnh được ứng dụng 
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quy mô lớn cho việc khử trùng trong nông 

nghiệp. 

- Dung tích bình chứa lên tới 60 lít giúp 

máy có thể dễ dàng bao phủ một khu vực 

rộng lớn trong thời gian tối thiểu. 

- Máy phun dễ dàng lắp đặt, có thể thay đổi 

góc ngang dọc và điều khiển từ xa.  

- Động cơ máy: 

  + Loại: 4 Stroke—mát bằng khí 

  + Công suất: 10 BHP, 7,4KW, 1800 rpm  

  + Công suất định mức: 5,5 KW 

  + Dung tích bình hóa chất: 60 lít 

  + Dung tích bình nhiên liệu: 5 lít 

  + Nhiên liệu sử dụng: Xăng 

 - Máy thổi: 

  + Công suất: 2,95 HP 

  + Tốc độ: 1450 RPM 

  + Lưu lượng khí: 1,36 m³/phút 

  + Chênh lệch áp suất: 0,3 kg/cm² 

- Khoảng cách phun: 8-10 m 

10 
Tủ an toàn 

sinh học cấp 

- Máy mới 100% 
Chiếc 1 

                

- Máy chính: 01 cái 
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2 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

Tủ được thiết kế với góc nghiêng 10°, phù 

hợp với nguyên tắc công thái học, góc nhìn 

rộng hơn, vận hành thuận tiện và thân thiện 

với người dùng hơn. 

- Báo động: Vận tốc dòng khí bất thường; 

thay thế bộ lọc; cửa phía trước ở độ cao 

không an toàn. 

- Màn hình LCD, hiển thị áp suất lọc xả và 

lọc xuống, thời gian hoạt động của bộ lọc 

và đèn UV, vận tốc dòng vào và dòng 

xuống, tuổi thọ bộ lọc, độ ẩm và nhiệt độ, 

thời gian hoạt động của hệ thống. 

- Cửa trượt: Motorized. Hai lớp lớp kính 

cường lực ≥ 5mm chống tia cực tím. 

- Vật liệu buồng thao tác: thép không gỉ 

304. 

- Cấu trúc thân máy chính: Thép tấm cuộn 

lạnh với lớp sơn tĩnh điện chống vi khuẩn. 

- Hệ thống dòng khí: 70% tuần hoàn, 30% 

thải ra 

- Bộ lọc ULPA: 02 bộ, 99.9995% hiệu quả 

tại 0.12 μm. Bộ lọc có chỉ báo tuổi thọ 

- Tốc độ khí: khí vào: 0,53 m/s, khí ra: 0,33 

m/s. 



10 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

đã 

bao 

gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao 

gồm 

VAT 

Xuất 

xứ 

Nhãn 

hiệu/

Ký 

mã 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ngày 

giao 

hàng 

sớm 

nhất 

Ghi 

chú 

- Công suất đèn UV: 40W x 1 EA. 

- Công suất đèn LED: 16W x 2. 

- Độ ồn: <65dB. 

- Kích thước trong: 1350 x 600 x 660 mm 

11 

Bàn thí 

nghiệm áp 

tường 

- Máy mới 100% 

Chiếc 8                 

- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Kích thước: Dài 1500mm x Rộng 800mm 

x Cao 750mm. 

- Mặt bàn bằng tấm Compact-HPL 

dày18mm, loại chuyên dùng cho phòng thí 

nghiệm, hoàn toàn phẳng, không có khe 

hoặc lỗ nhỏ tránh bị thấm bất kì một loại 

dung dịch nào, không cháy, không thấm 

axit, bazơ, không hút ẩm hoặc bị tác dụng 

bởi hoá chất, chất ăn mòn, màu ghi. 

- Khung bàn bằng thép hộp 30x60x1,4mm 

được sơn tĩnh điện màu ghi. 

- Bàn có hàn giàn khung inox hoặc khung 

sơn tĩnh điện dùng để đồ, kích thước 

D1500 x R500mm (lùi 300mm) x 

C200mm. 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

đã 

bao 

gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao 

gồm 

VAT 

Xuất 

xứ 

Nhãn 

hiệu/

Ký 

mã 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ngày 

giao 

hàng 

sớm 

nhất 

Ghi 

chú 

- Trên mặt bàn có 1 ổ cắm điện đôi 3 chấu 

Sino, được lắp trên đế tam giác bằng thép 

tấm gập định hình sơn tĩnh điện, đã đi sẵn 

dây điện để đầu chờ. 

- Bàn được thiết kế có chân tăng chỉnh, 

giúp điều chỉnh độ cao mặt bàn cũng như 

tăng độ bám sát, chống xước, chống rung. 

- Bàn chịu tải trọng 100kg. 

12 
Bàn khung 

inox mặt đá 

- Máy mới 100% 

Chiếc 5                 

- Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Kích thước: Dài 1600 x Rộng 800 x Cao 

750mm. 

- Mặt bàn đá Granite màu đen, dày 18-

20mm. 

- Khung bàn bằng Inox Sus304 hộp 

40x40x1,4mm và thanh giằng chân bằng 

Inox Sus304 hộp 20x20x1,0mm. 

- Chân bàn có đầu bịt chống chầy xước cho 

sàn nhà. 

- Bàn có hàn giàn khung inox dùng để đồ, 

kích thước:  D1600 x R500mm x C200mm. 

- Bàn chịu tải trọng 300kg. 

13 Máy sưởi - Máy mới 100% Chiếc 2                 
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

đã 

bao 

gồm 

VAT 

Thành 

tiền đã 

bao 

gồm 

VAT 

Xuất 

xứ 

Nhãn 

hiệu/

Ký 

mã 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ngày 

giao 

hàng 

sớm 

nhất 

Ghi 

chú 

dầu - Máy chính: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + 

Tiếng Việt): 01 bộ. 

- Máy sưởi dầu sử dụng dầu tuần hoàn để 

đốt nóng thanh sưởi, qua đó làm nóng 

không khí trong căn phòng mà không phải 

thay thể dầu nhờ chức năng xoay vòng dầu. 

- Có 3 mức công suất nhiệt để người dùng 

có thể tùy chỉnh: thấp, vừa và cao. 

- Điều khiển nhiệt độ tự động. 

- Màn hình LCD. 

- Tự ngắt khi bị đổ hoặc nghiêng. 

- Công suất: 2500W. 

- Số thanh nhiệt: 11 thanh. 
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